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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC KHỐI 5
HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021
(THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH THEO CV.405/ BGĐT-GDTH)

Căn cứ chỉ đạo chuyên môn về việc Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy HKII- năm học 2020-2021(Thực hiện điều chỉnh theo CV.405/ BGDĐT-GDTH, ngày 28.1.2021), Tổ chuyên môn 4-5  đã lên kế hoạch thực hiện chương trình giảng dạy khối 5 năm học 2020-2021 như sau: 
  MÔN TIẾNG VIỆT
	Tuần
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú
	Điều chỉnh

	19
	TĐ:

Người công dân số một
	-Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch, phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật (anh Thành, anh Lê).

-Hiểu được tâm trạng day dứt, trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành. Trả lời được các câu hỏi 1, 2 và 3 (không cần giải thích lí do).
	HS có năng khiếu phân vai đọc diễn cảm vở kịch, thể hiện được tính cách nhân vật (câu hỏi 4).
	

	
	CT: Nghe-viết

Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
	-Viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức văn xuôi.

-Làm được BT2, BT(3)a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
	
	

	
	LT&C:

Câu ghép
	-Nắm sơ lược khái niệm câu ghép là câu do nhiều vế câu ghép lại; mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống một câu đơn và thể hiện một ý có mối quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác (ND Ghi nhớ).

-Nhận biết được câu ghép, xác định được các vế câu trong câu ghép (BT1, mục III); thêm được một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép (BT3)
	HS có năng khiếu thực hiện được yêu cầu của BT2 (trả lời câu hỏi, giải thích lí do).
	

	
	KC:

Chiếc đồng hồ
	-Kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện dựa vào tranh minh họa trong SGK; kể đúng và đầy đủ nội dung câu chuyện.

-Biết trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.
	
	

	
	TĐ:

Người công dân số một (tt)
	-Biết đọc đúng một văn bản kịch, phân biệt được lời các nhân vật, lời tác giả.

-Hiểu nội dung, ý nghĩa: Qua việc Nguyễn Tất Thành quyết tâm đi tìm đường cứu nước, cứu dân, tác giả ca ngợi lòng yêu nước, tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Trả lời được các câu hỏi 1, 2 và câu hỏi 3 (không yêu cầu giải thích lí do).
	HS có năng khiếu biết đọc phân vai, diễn cảm đoạn kịch, giọng đọc thể hiện được tính cách của từng nhân vật (câu hỏi 4)
	*Bổ sung CH:

Em biết gì về nhân vật Nguyễn Tất Thành . Hãy viết  2,3 câu .



	
	TLV:

Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)
	-Nhận biết được hai kiểu mở bài (trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn tả người (BT1).

-Viết được đoạn mở bài theo kiểu trực tiếp cho 2 trong 4 đề ở BT2.
	
	

	
	LT&C:

Cách nối các vế câu ghép
	-Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng các quan hệ từ và nối các vế câu ghép không dùng từ nối (ND Ghi nhớ).

-Nhận biết được câu ghép trong đoạn văn (BT1, mục III); viết được đoạn văn theo yêu cầu của BT2.
	
	

	
	TLV:

Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
	-Nhận biết được hai kiểu kết bài (mở rộng và không mở rộng ) qua hai đoạn kết bài trong SGK (BT1).

-Viết được hai đoạn kết bài theo yêu cầu của BT2.
	HS có năng khiếu làm được BT3 (tự nghĩ đề bài, viết đoạn kết bài).
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	TĐ:

Thái sư Trần Thủ Độ
	-Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt được các lời nhân vật.

-Hiểu: Thái sư Trần Thủ Độ là người gương mẫu, nghiêm minh, công bằng, không vì tình riêng mà làm sai phép nước. (Trả lời được các câu hỏi  trong SGK)
	
	*Bổ sung CH:

Em hãy viết  2,3 câu nói về hiểu biết của mình về Thái sư Trần Thủ Độ .

	
	CT:

Nghe-viết:

Cánh cam lạc mẹ
	-Viết đúng bài CT, trình bài đúng hình thức bài thơ.

-Làm được BT (2)a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
	
	

	
	LT&C:

MRVT:

Công dân
	-Hiểu nghĩa của từ công daanI (BT1); xếp được một số từ chứa tiếng công vào nhóm thích hợp theo yêu cầu của BT2; nắm được một số từ đồng nghĩa  với từ công dân và sử dụng phù hợp với văn cảnh (BT3, BT4)
	HS có năng khiếu làm được BT4 và giải thích lí do không thay được từ khác . 
	

	
	KC:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	-Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh; biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
	
	

	
	TĐ:

Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
	-Biết đọc diễm cảm bài văn, nhấn giọng khi đọc các con số nói về sự đóng góp tiền của của ông Đỗ Đình Thiện cho Cách mạng.

-Hiểu nội dung: Biểu dương nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện ủng hộ và tài trợ tiền của cho Cách mạng. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2)
	HS có năng khiếu phát biểu được những suy nghĩ của mình về trách nhiệm công dân với đất nước (câu hỏi 3).
	

	
	TLV:

Tả người

(Kiểm tra viết)
	-Viết được bài văn tả người có bố cục rõ ràng, đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài); đúng ý, dùng từ, đặt câu đúng.
	
	Ra đề phù hợp với địa phương.

	
	LT&C:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	-Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (ND Ghi nhớ).

-Nhận biết được các quan hệ từ, cặp quan hệ từ được sử dụng trong câu ghép (BT1); biết cách dùng các quan hệ từ để nối các vế câu ghép (BT3).
	HS có năng khiếu giải thích rõ ràng lí do vì sao lược bớt quan hệ từ trong đoạn văn ở BT2.
	

	
	TLV:

Lập chương trình hoạt động
	-Bước đầu biết cách lập chương trình hoạt động cho buổi sinh hoạt tập thể.

-Xây dựng được chương trình liên hoan văn nghệ của lớp chào mừng ngày 20/11 (theo nhóm).
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	TĐ:

Trí dũng song toàn
	-Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt giọng của các nhân vật.

-Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được danh dự, quyền lợi đất nước. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
	
	

	
	CT:

Nghe -viết

Trí dũng song toàn
	-Viết đúng bài CT,trình bày đúng hình thức văn xuôi.

-Làm được BT(2) a/b, hoặc BT(3)a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soan.
	
	

	
	LT&C:

MRVT:

Công dân
	-Làm được BT1, 2.

-Viết được đoạn văn về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân theo yêu cầu của BT3.
	
	

	
	KC:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	-kể được một câu chuyện về việc làm của những công dân nhỏ thể hiện ý thức bảo vệ công trình công cộng, các di tích lịch sử-văn hóa, hoặc một việc làm thể hiện ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ hoặc một việc làm thể hiện lòng biết ơn các thương binh, liệt sĩ.
	
	

	
	TĐ:

Tiếng rao đên
	-Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi linh hoạt thể hiện được nội dung truyện.

-Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi hành động dũng cảm cứu người của anh thương binh. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3)

*Bổ sung: Đánh gía được giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản hoặc liên hệ được văn bản với cuộc sống.
	
	* Viết lời cảm ơn cho người bán bánh giò- người thương binh đã cứu người trong đám cháy.

	
	TLV:

Lập chương trình hoạt động
	-Lập được một chương trình hoạt động tập thể theo 5 hoạt động gợi ý trong GSK (hoặc một hoạt động đúng chủ điểm đang học,  phù hợp với thực tế địa phương).
	
	

	
	LT&C:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	-Nhận biết được một số từ hoặc cặp quan hệ từ thông dụng chỉ nguyên nhân – kết quả (ND Ghi nhớ).

-Tìm được vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu (BT1, mục III); thay đổi vị trí của các vế câu để tạo ra một câu ghép mới (BT2); chọn được quan hệ từ thích hợp (BT3); biết thêm vế câu tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân –kết quả (chọn 2 trong số 3 câu ở BT4).
	HS có năng khiếu giải thích được vì sao chọn quan hệ từ ở BT3; làm được toàn bộ BT4.
	Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. 

	
	TLV:

Trả bài văn tả người
	-Rút được kinh nghiệm về cách xây dựng bố cục, quan  sát và lựa chọn chi tiết, trình tự miêu tả; diễn đạt, trình bày trong bài văn tả người.

-Biết sửa lỗi và viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại một đoạn văn cho hay hơn.
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	TĐ:

Lập làng giữ biển
	-Biết đọc diễn cảm bài văn, giọng đọc thay đổi phù hợp lời nhân vật.

-Hiểu nội dung: Bố con ộng Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
	
	

	
	CT:

Nghe-viết:

Hà nội
	-Nghe-viết đúng  bài CT; trình bày đúng hình thức thơ 5 tiếng, rõ 3 khổ thơ.

-Tìm được danh từ riêng là tên người, tên địa lí Việt Nam (BT2); Viết được 3 đến 5 tên người, tên địa lí theo yêu cầu của BT3.
	
	

	
	LT&C:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	-Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ điều kiện – kết quả, giả thiết-kết quả (ND Ghi nhớ).

-Biết tìm các vế câu và quan hệ từ trong câu ghép (BT1); tìm được quan hệ từ thích hợp để tạo câu ghép (BT2); Biết thêm vế câu để tạo thành câu ghép (BT3).
	
	Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. 

	
	KC:

Ông Nguyễn Khoa Đăng
	-Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, nhớ và kể lại được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện.

-Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.


	
	

	
	TĐ:

Cao Bằng
	-Đọc diễn cảm bài thơ, thể hiện đúng nội dung từng khổ thơ.

-Hiểu nội dung:  Ca ngợi mảnh đất biên cương và con người Cao Bằng. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3; thuộc ít nhất 3 khổ thơ).
	HS có năng khiếu trả lời được câu hỏi 4 và thuộc được toàn bài thơ (câu hỏi 5).
	

	
	TLV:

Ôn tập văn kể chuyện
	-Nắm vững kiến thức đã học về cấu tạo bài văn kể chuyện, về tính cách nhân vật trong truyện và ý nghĩa của câu chuyện.
	
	

	
	LT&C:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	-Hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tương phản (ND Ghi nhớ).

-Biết phân tích cấu tạo của câu ghép (BT1,mục III); thêm được một vế câu ghép để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản; biết xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẫu chuyện (BT3).
	
	Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. 

	
	TLV:

Kể chuyện (Kiểm tra viết)
	-Viết được một bài văn kể chuyện theo gợi ý trong SGK. Bài văn rõ cốt truyện, nhân vật, ý nghĩa; lời kể tự nhiên;
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	TĐ:

Phân xử tài tình
	-Biết đọc diễm cảm bài văn; giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật.

-Hiểu được quan án là người thông minh, có tài xử kiện. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

*Bổ sung : Biết tìm văn bản để đọc mở rộng và bước đầu ghi chép phản hồi
	
	* Tìm đọc  các truyện về quan án xử kiện (Truyện cổ tích Việt Nam)  hoặc những câu chuyện phá án của các chú công an, của tòa án hiện nay (Báo TNTP, Nhi  đồng) và tóm tắt lại câu chuyện đã đọc

	
	CT:

Nhớ-viết:

Cao Bằng
	-Nhớ-viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài thơ.

-Nắm vững quy tắc viết hoa tên địa lí Việt Nam (BT3).

*Bổ sung: 

- Biết vừa nghe vừa bước đầu ghi lại những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác (BT2).

	
	*Điều chỉnh : 

- Thay bài 2 thành bài tập với yêu cầu: Em hãy cho biết khổ 2, 3 nói lên điều gì? (Ghi lại 2-3 câu)


	
	LT&C:

MRVT: 
Trật tự - an ninh
	-Hiểu nghĩa các từ trật tự, an ninh.

-Làm được các BT1, BT2, BT3.
	
	Không dạy

	
	KC:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	-Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những người bảo vệ trật tự, an ninh; sắp xếp chi tiết tương đối hợp lí, kể rõ ý; biết và biết trao đổi về nội dung câu chuyện.
	
	

	
	TĐ:

Chú đi tuần
	-Biết đọc diễn cảm bài thơ.

-Hiểu được sự hi sinh thầm lặng, bảo vệ cuộc sống bình yên của các chú đi tuần. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3; học thuộc lòng những câu thơ yêu thích).
	
	Không hỏi câu hỏi 2



	
	TLV:

Lập chương trình hoạt động
	-Lập được một chương trình hoạt động tập thể góp phần giữ gìn trật tự, an ninh (theo gợi ý trong SGK).
	
	

	
	LT&C:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
	-Hiểu được câu ghép thể hiện quan hệ tăng tiến (ND Ghi nhớ).

-Tìm câu ghép chỉ quan hệ tăng tiến trong truyện Người lái xe đãng trí (BT1, mục III); tìm được quan hệ từ thích hợp để tạo ra các câu ghép (BT2).
	 HS có năng khiếu phân tích được cấu tạo câu ghép trong BT1.
	Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần Luyện tập

	
	TLV:

Trả bài văn kể chuyện
	-Nhận biết và tự sửa được lỗi trong bài của mình và sửa lỗi chung; viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại một đoạn văn cho hay hơn.
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	TĐ:

Luật tục xưa của người

 Ê-đê
	-Đọc với giọng trang trọng, thể hiện tính nghiêm túc của văn bản.

-Hiểu nội dung: Luật tục nghiêm minh và công bằng của người Ê-đê xưa; kể được 1 đến 2 luật của nước ta. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
	
	

	
	CT:

Nghe-viết:

Núi non hùng vĩ
	-Nghe-viết đúng bài CT, viết hoa đúng các tên riêng trong bài.

-Tìm được các tên riêng trong đoạn thơ (BT2)
	HS có năng khiếu giải được các câu đố và viết đún tên các nhân vật lịch sử (BT3).
	

	
	LT&C:

MRVT:

Trật tự – An ninh
	-Làm được BT1; tìm được một số danh từ và động từ có thể kết hợp với từ an ninh (BT2); hiểu được nghĩa của những từ ngữ đã cho và xếp được vào nhóm thích hợp (BT3); làm được BT4.
	
	Bỏ bài tập 2, 3

	
	KC:

Kể chuyên được chứng kiến hoặc tham gia
	-Kể được một câu chuyện về một việc làm tốt  góp phần bảo vệ trật tự, an ninh làng xóm, phố phường.

-Biết sắp xếp các sự việc thành câu chuyện hoàn chỉnh, lời kể rõ ràng. Biết trao đổi với bạn bè về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
	
	Không dạy

	
	TĐ:

Hộp thư mật
	-Biết đọc diễm cảm bài văn thể hiện được tính cách nhân vật.

-Hiểu được những hành động dũng cảm, mưu trí của anh Hai Long và những chiến sĩ tình báo. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

*Bổ sung : Biết tìm văn bản để đọc mở rộng và bước đầu ghi chép phản hồi
	
	*Bổ sung : Tìm đọc thêm những câu chuyện ca ngợi các chiến sĩ an ninh, tình báo và ghi lại chi tiết em thíchn hất trong câu chuyện.

	
	TLV:

Ôn tập về tả đồ vật
	-Tìm được 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài); tìm được các hình ảnh nhân hóa, so sánh trong bài văn (BT1).

-Viết được đoạn văn tả một đồ vật quen thuộc theo yêu cầu của BT2.
	
	

	
	LT&C:

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
	-Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng thích hợp (ND Ghi nhớ).

-Làm được BT1, 2 của mục III. 
	
	Không dạy phần Nhận xét, không dạy phần Ghi nhớ. Chỉ làm bài tập ở phần Luyện tập. Không cần gọi những từ dùng để nối các vế câu ghép là “từ hô ứng

	
	TLV:

Ôn tập về tả đồ vật
	-Lập được dàn ý bài văn miêu tả đồ vật.

-Trình bày bài văn miêu tả đồ vật theo dàn ý đã lập một cách rõ ràng đúng ý.
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	TĐ:

Phong cảnh đền Hùng
	-Biết đọc diễn cảm bài văn với thái độ tự hào, ca ngợi.

-Hiểu ý chính: ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
	
	

	
	CT:

Nghe-viết:

Ai là thủy tổ loài người?
	-Nghe-viết đúng  bài CT

-Tìm được các tên riêng trong truyện Dân chơi đồ cổ và nắm được quy tắc viết hoa tên riêng (BT2)
	
	

	
	LT&C:

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
	-Hiểu và nhận biết được những từ ngữ lặp dùng để liên kết câu (ND Ghi nhớ); hiểu được tác dụng của việc lặp từ ngữ.

-Biết sử dụng cách lặp từ ngữ để liên kết câu; làm được các BT ở mục III.
	
	Không dạy bài tập 1

	
	KC:

Vì muôn dân
	-Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, kể được từng đoạn và toàn bộ câu chuyện Vì muôn dân.

- Biết trao đổi để làm rõ ý nghĩa: Trần Hưng Đạo là người cao thượng, biết cách cư xử vì đại nghĩa.
	
	

	
	TĐ:

Của sông
	-Biết đọc diễm cảm bài thơ với giọng thiết tha, gắn bó.

-Hiểu ý nghĩa: Qua hình ảnh cửa sông, tác giả ca ngợi nghĩa tình thủy chung, biết nhớ cội nguồn. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3; thuộc 3,4 khổ thơ)
	
	

	
	TLV:

Tả đồ vật

(Kiểm tra viết)
	-Viết được bài văn đủ 3 phần ( mở bài, thân bài, kết bài), rõ ý, dùng từ, đặt câu đúng, lời văn tự nhiên.
	
	

	
	LT&C:

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ
	-Hiểu thế nào là liên kết câu bằng cách thay thế từ ngữ (ND Ghi nhớ).

-Biết sử dụng cách thay thế từ ngữ để liên kết câu và hiểu tác dụng của việc thay thế đó (làm được 2 BT ở mục III).
	
	Không dạy bài tập 2

	
	TLV:

Tập viết đoạn đối thoại
	-Dựa theo truyện Thái sư Trần Thủ Độ và những gợi ý của GV, viết tiếp được các lời đối thoại trong nàn kịch với nội dung phù hợp (BT2)
	HS có năng khiếu biết phân vai để đọc lại màn kịch. (BT2,3)
	Có thể chọn nội dung gần gũi với học sinh để luyện tập kĩ năng đối thoại.

	
	TĐ:

Nghĩa thầy trò
	-Biết đọc diễm cảm bài văn với giọng ca ngợi, tôn kính tấm gương cụ giáo Chu.

-Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
	
	

	
	CT:

Nghe-viết:

Lịch sử Ngày Quốc tế Lao Động 
	-Nghe-viết đúng bài CT;  trình bày đúng hình thức bài văn.

-Tìm được các tên riêng theo yêu cầu của BT2 và nắm vững quy tắc viết hoa tên riêng nước ngoài, tên ngày lễ.
*Bổ sung: Nhận biết được công dụng dấu gạch nối (Nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng)
	
	*Lồng ghép:  Vào Bài 1+2

	
	
	-Biết một số từ liên quan đến Truyền thống dân tộc.

-Hiểu nghĩa từ ghép Hán Việt: Truyền thống gồm từ truyền (trao lại, để lại cho người sau, đời sau) và từ thống (nối tiếp nhau không dứt); làm được các BT1, 2, 3.
	
	Không làm bài tập 1

	
	KC:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	-Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về truyền thống hiếu học hoặc truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; hiểu nội dung chính của câu chuyện.
	
	

	
	TĐ:

Hội thổi cơm thi ở ĐồngVân
	-Biết đọc diễm cảm bài văn phù hợp với nội dung miêu tả.

-Hiểu nội dung và ý nghĩa: Lễ hội thổi cơm thi ở Đồng Vân là nét đẹp văn hoá của dân tộc. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).
	
	

	
	TLV:

Tập viết đoạn đối thoại
	-Dựa theo truyện Thái sư Trần Thủ Độ và gợi ý của GV, viết tiếp được các lời đối thoại trong màn kịch đúng nội dung văn bản.
	
	

	
	LT&C:

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
	-Hiểu và nhận biết được những từ chỉ nhân vật Phù Đổng Thiên Vương và những từ dùng để thay thế trong BT1; thay thế được những từ ngữ lặp lại trong hai đoạn văn theo yêu câuf của BT2; bước đầu viết dược đoạn văn theo yêu cầu của BT3.
	
	Không dạy bài tập 3

	
	TLV:

Trả bài văn tả đồ vật
	-Biết rút kinh nghiệm và sửa lỗi trong bài; viết lại được một đoạn văn trong bài cho đúng hoặc hay hơn.
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	TĐ:

Tranh làng Hồ
	-Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng ca ngợi, tự hào.

-Hiểu ý nghĩa: Ca ngợi và biết ơn những nghệ sĩ làng Hồ đã sáng tạo ra những bức tranh dân gian độc đáo. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3)
	
	

	
	CT:

Nhớ viết:

Của sông
	-Nhớ-viết đúng CT 4 khổ thơ cuối của bài Cửa sông.

-Tìm được các tên riêng trong 2 đoạn trích trong SGK, củng cố, khắc sâu quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài (BT2).
*Bổ sung: 

- Biết vừa nghe vừa bước đầu ghi lại những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác.

	
	* Điều chỉnh : 

- Bài 1: Nghe - viết 2 khổ thơ cuối và bổ sung yêu cầu nghe ghi theo 1 trong 2 cách (Tham khảo CV 405- P 2.3)

	
	LT&C:

MRVT:

Truyền thống
	-Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ về Truyền thống trong những câu tục ngữ, ca dao quen thuộc theo yêu cầu của BT1; điền đúng tiếng vào ô trống từ họi ý của những câu ca dao, tục ngữ (BT2)

*Bổ sung: 

- Biết vừa nghe vừa bước đầu ghi lại những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác.
	HS có năng khiếu thuộc một số câu tục ngữ, ca dao trong BT1, BT2.
	*Lồng ghép: 

- GV nêu 1 câu tục ngữ  và yêu cầu HS ghi lại ý nghĩa của câu tục ngữ  đó

	
	KC:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	-Tìm và kể được một câu chuyện có thật về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hoặc một kỉ niệm với thầy giáo, cô giáo.

-Biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện.
	
	

	
	TĐ:

Đất nước
	-Biết đọc diễm cảm bài thơ với giọng ca ngợi, tự hào.

-Hiểu ý nghĩa: Niềm vui và tự hào về một đất nước tự do. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc lòng 3 khổ thơ cuối).

*Bổ sung: Nhận biết và nêu được công dụng  của biện pháp điệp từ, điệp ngữ(nhằm nhấn mạnh ý nào đó)
	* Lồng ghépBS câu hỏi:

- Các điệp từ được sử dụng trong hai khổ thơ cuối muốn nhấn mạnh điều gì?

- Hai dòng thơ cuối muốn nhắc nhở chúng ta điều gì?


	Thay đổi câu hỏi như sau:

Câu hỏi 1: Những ngày thu đẹp và buồn  được tả trong khổ thơ nào? Câu hỏi 2: Nêu một hình ảnh  đẹp và vui về mùa thu mới trong khổ thơ thứ ba. 

Câu hỏi 3: Nêu một, hai câu thơ nói lên lòng tự hào về đất nước tự do, về truyền thống bất khuất của dân tộc trong khổ thơ thứ tư và thứ năm.

	
	TLV:

Ôn tập tả câu cối
	-Biết được trình tự tả, tìm được các hình ảnh so sánh,  nhân hóa  tác giả đã sử dụng để tả cây chuối trong bài văn.

-Viết được một đoạn văn ngắn tả một bộ phận của một cây quen thuộc.
	
	

	
	LT&C:

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
	-Hiểu thế nào là liên kết câu bằng phép nối, tác dụng của phép nối. Hiểu và nhận biết được những từ ngữ dùng để nối các câu và bước đầu biết sử dụng các từ ngữ nối để liên kết câu; thực hiện được yêu cầu của các BT ở mục III
	
	Bài tập 1: Chỉ tìm từ ngữ nối ở 3 đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối.

	
	TLV:

Tả câu cối

(Kiểm tra viết)
	-Viết được một bài văn tả cây cối đủ ba phần (mở bài, thân bài, kết bài), đúng yêu cầu đề bài; dùng từ, đặt câu đúng, diễn đạt rõ ý.
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	Ôn tập giữa:

HKII

Tiết 1
	-Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4-5 bài thơ (đoạn thơ), đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.

-Nắm được các kiểu cấu tạo câu để điền đúng bảng tổng kết (BT2).
	HS có năng khiếu đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật, biết nhấn giọng những từ ngữ, hình ảnh mang tính nghệ thuật.
	

	
	Tiết 2
	-Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.

-Tạo lập được câu ghép theo yêu cầu của BT2.
	
	

	
	Tiết 3
	-Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.

-Tìm được các câu ghép, các từ ngữ được lặp lại, được thay thế trong đoạn văn (BT2).
	HS có năng khiếu hiểu tác dụng của những từ ngữ lặp lại, từ ngữ được thay thế.
	

	
	Tiết 4
	-Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.

-Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần đầu học kì II (BT2).
	
	

	
	Tiết 5
	-Nghe-viết đúng CT bài Bà cụ bán hàng nước chè, tốc độ viết khoảng 100 chữ/ phúc.

-Viết đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình cụ già; biết chọn những nét ngoại hình diêu biểu để miêu tả.
	
	

	
	Tiết 6
	-Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.

-Củng cố kiến thức về các biện pháp liên kết câu. Biết dùng các từ ngữ thích hợp để liên kết câu theo yêu cầu của BT2.
	
	

	
	Tiết 7

(Kiểm tra)
	-Kiểm tra (Đọc) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng giữa HKII (nêu ở tiết 1, Ôn tập)
	
	

	
	Tiết 8

(Kiểm tra)
	-Kiểm tra (Viết) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng giữa HKII: Nghe-viết đúng bài CT (tốc độ viết khoảng 100 chữ/ 15 phút), khống mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức bài thơ (văn xuôi).
	
	

	29
	TĐ:

Một vụ đắm tàu
	-Biết đọc diễn cảm bài văn.

-Hiểu ý nghĩa: Tình bạn đẹp của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta; đức hi sinh cao thượng của Ma-ri-ô. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

*Bổ sung: 

- Đánh gía được giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản hoặc liên hệ được văn bản với cuộc sống. Viết được đoạn văn ngắn kể chuyện phát huy trí tưởng tượng . Dùng đúng các dấu câu.

- Biết vừa nghe vừa bước đầu ghi lại những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác.
	
	*Lồng ghép: 

-Viết (Thay) một kết 

thúc vui cho câu chuyện 

- Ghi lại bằng 1-2 câu ý chính bài tập đọc

	
	CT:

Nhớ-viết:

Đất nước
	-Nhớ-viết đúng CT 3 khổ thơ cuối bài Đất nước.

-Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó.
	
	

	
	LT&C:

Ôn tập về dấu câu 

(Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
	-Tìm được các dấu chấm, chấm hỏi, chấm than trong mẫu chuyện (BT1); đặt đúng các dấu chấm và viết hoa những từ đầu câu, sau dấu chấm (BT2);

*Bổ sung: Dùng đúng dấu chấm (dấu chấm than) khi viết đoạn văn.(BT3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	
	*Thay bài 3 thành bài tập với yêu cầu: Viết đoạn văn (3,4 câu) có sử dụng dấu chấm , dấu chấm than để tả thiên nhiên, đất  trời  mùa thu của cuộc kháng chiến trong bài tập đọc “Đất nước”


	
	KC:

Lớp trưởng lớp tôi
	-Kể được từng đoạn câu chuyện và bước đầu kể được toàn bộ câu chuyện theo lời một nhân vật.

-Hiểu và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
	HS có năng khiếu kể được toàn bộ câu chuyện theo lời của một nhân vật (BT2).
	

	
	TĐ:

Con gái
	-Đọc diễn cảm được toàn bộ bài văn.

-Hiểu ý nghĩa: Phê phán quan niệm trọng nam, khinh nữ; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn.

(Trả lời được các câu hỏi trong SGK).

*Bổ sung: 

- Đánh gía được giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản hoặc liên hệ được văn bản với cuộc sống. Viết được đoạn văn  nêu ý kiến vè hiện tượng xã hội . Dùng đúng các dấu câu.

- Biết vừa nghe vừa bước đầu ghi lại những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác.
	
	*Lồng ghép: 

- Đặt mình vào vai Mơ viết đoạn văn nêu suy nghĩ về quan niệm một số người coi trọng con trai hơn con gái.

- Ghi lại bằng 1-2 câu ý chính bài tập đọc

	
	TLV:

Tập viết đoạn đối thoại 
	-Viết tiếp được lời đối thoại để hoàn chỉnh một đoạn kịch theo gợi ý của SGK và hướng dẫn của GV; trình bày lời đối thoại của từng nhân vật phù hợp với diễn biến câu chuyện.
	
	

	
	LT&C:

Ôn tập về dấu câu

(Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
	-Tìm được dấu câu thích hợp để điền vào đoạn văn (BT1), chữa được các dấu câu dùng sai và lí giải được tại sao lại chữa như vậy (BT2), đặt câu và dùng dấu câu thích hợp (BT3)
	
	

	
	TLV:

Trả bài văn tả cây cối
	-Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cây cối; nhận biết và sửa được lỗi trong bài; viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.
	
	

	30
	TĐ:

Thuần phục sư tử
	- Đọc đúng các tên riêng nước ngoài; biết đọc diễn cảm bài văn.
- Hiểu ý nghĩa: Kiên nhẫn, dịu dàng, thông minh là sức mạnh của người phụ nữ, giúp họ bảo vệ hạnh phúc gia đình (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
	
	Không dạy

	
	CT:

Nghe-viết:

Cô gái của tương lai
	- Nghe-viết đúng bài CT, viết đúng những từ ngữ dễ viết sai (VD: in-tơ-nét), tên riêng nước ngoài, tên tổ chức.
- Biết viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức (BT2, 3).
	
	

	
	LT&C:

MRVT:

Nam và nữ
	- Biết một số phẩm chất quan trọng nhất của nam, của nữ (BT1, BT2).

	
	*Bổ sung thêm yêu cầu BT2: Ghi lại thành câu và sử dụng đúng các dấu câu đã học.



	
	KC:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	Lập dàn ý, hiểu và kể được một câu chuyện đã nghe, đã đọc (giới thiệu được nhân vật, nêu được diễn biến câu chuyện hoặc các đặc điểm chính của nhân vật, nêu được cảm nghĩ của mình về nhân vật, kể rõ ràng, rành mạch) về một người phụ nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài.
	
	

	
	TĐ:

Tà áo dài Việt Nam
	- Đọc đúng từ ngữ, câu văn, đoạn văn dài; biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tự hào.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Chiếc áo dài Việt Nam thể hiện vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ và truyền thống của dân tộc Việt Nam  (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
	
	

	
	TLV:

Ôn tập về tả con vật
	- Hiểu cấu tạo, cách quan sát và một số chi tiết, hình ảnh tiêu biểu trong bài văn tả con vật (BT1).
- Viết được đoạn văn ngắn tả con vật quen thuộc và yêu thích.
	
	

	
	LT&C:

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
	- Nắm được tác dụng của dấu phẩy, nêu được ví dụ về tác dụng của dấu phẩy (BT1).
*Bổ sung: Dùng đúng các dấu câu đã học để viết đoạn văn(BT2).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
	
	Điều chỉnh : Thay bài 2 thành bài tập với yêu cầu: Viết đoạn văn (2,3 câu) có sử dụng các dấu câu đã học để nêu tình cảm của em về một con vật mà em yêu thích.

	
	TLV:

Tả con vật

(Kiểm tra viết)
	Viết được một bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng
	
	

	31
	TĐ:

Công việc đầu tiên
	- Biết đọc diễn cảm bài văn phù hợp với nội dung và tính cách nhân vật.
- Hiểu nội dung: Nguyện vọng và lòng nhiệt thành của một phụ nữ dũng cảm muốn làm việc lớn, đóng góp công sức cho Cách mạng (trả lời được các câu hỏi trong SGK).

* Bổ sung:

- Biết vừa nghe vừa bước đầu ghi lại những nội dung quan trọng từ ý kiến của người khác.


	
	*Lồng ghép: 

- Ghi lại bằng 1-2 câu ý chính bài tập đọc

	
	CT:

Nghe-viết:

Tà áo dài Việt Nam
	- Nghe-viết đúng bài CT.
- Viết hoa đúng tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương, kỉ niệm chương (BT2, BT3 a hoặc b).
	
	

	
	LT&C:

MRVT:

Nam và nữ
	- Biết được một số từ ngữ chỉ phẩm chất đáng quí của phụ nữ Việt nam.
- Hiểu ý nghĩa 3 câu tục ngữ (BT2) 
	
	Không làm bài tập 3

	
	KC:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	- Tìm và kể được một câu chuyện một cách rõ ràng về một việc làm tốt của bạn.
- Biết nêu cảm nghĩ về nhân vật trong truyện.
	
	

	
	TĐ:

Bầm ơi
	- Biết đọc diễn cảm bài thơ; ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ lục bát.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Tình cảm thắm thiết, sâu nặng của người chiến sĩ với người mẹ Việt Nam (trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc lòng bài thơ).
	
	

	
	TLV:

Ôn tập tả về cảnh
	- Liệt kê được một số bài văn tả cảnh đã học trong học kì I; lập dàn ý vắn tắt cho 1 trong các bài văn đó.
- Biết phân tích trình tự miêu tả (theo thời gian) và chỉ ra được một số chi tiết thể hiện sự quan sát tinh tế của tác giả (BT2).
	
	

	
	LT&C:

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
	Nắm được 3 tác dụng của dấu phẩy (BT1), biết phân tích và sửa những dấu  phẩy dùng sai (BT2).

*Bổ sung: Dùng đúng các dấu câu đã học để viết đoạn văn(BT3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

	
	Điều chỉnh : Thay bài 3 thành bài tập với yêu cầu: Viết đoạn văn (3,4 câu) có sử dụng các dấu câu đã học để tả cảnh đẹp mà em thích.

	
	TLV:

Ôn tập về tả cảnh
	- Lập được dàn ý một bài văn miêu tả.
- Trình bày miệng bài văn dựa trên dàn ý đã lập tương đối rõ ràng.
	
	

	32
	TĐ:

Út Vịnh
	- Biết đọc diễn cảm được một đoạn hoặc toàn bộ bài văn.
- Hiểu nội dung: Ca ngợi tấm gương giữ gìn an toàn giao thông đường sắt và hành động dũng cảm cứu em nhỏ của Út Vịnh (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
	
	

	
	CT:

Nhớ-viết:

Bầm ơi
	- Nhớ-viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức các câu thơ lục bát.
- Làm được BT2, 3.
	
	

	
	LT&C:

Ôn tập về dấu câu

(Dấu phẩy)
	- Sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy trong câu văn, đoạn văn (BT1).
- Viết được đoạn văn khoảng 5 câu nói về hoạt động của HS trong giờ ra chơi và nêu được tác dụng của dấu phẩy (BT2).
	
	

	
	KC:

Nhà vô địch
	- Kể lại được từng đoạn câu chuyện bằng lời người kể và bước đầu kể lại được toàn bộ câu chuyện bằng lời nhân vật Tôm Chíp.
- Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
	
	

	
	TĐ:

Những cánh buồm
	- Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt giọng đúng nhịp thơ.
- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Cảm xúc tự hào của người cha, ước mơ về cuộc sống tốt đẹp của người con (trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 1, 2 khổ thơ trong bài). Học thuộc bài thơ.
	
	

	
	TLV:

Trả bài văn tả con vật
	- Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả con vật (về bố cục, cách quan sát và chọn lọc chi tiết); nhận biết và sửa được lỗi trong bài.
- Viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.
	
	

	
	LT&C:

Ôn tập về dấu câu

(Dấu hai chấm)
	- Hiểu tác dụng của dấu hai chấm (BT1).
- Biết sử dụng đúng dấu hai chấm (BT2,3).
	
	*Điều chỉnh ND  bài tập 3 thành bài tập với yêu cầu: Viết đoạn văn có câu sử dụng dấu hai chấm nói về một cảnh đẹp.

	
	TLV

Tả cảnh

(Kiểm tra viết)
	Viết được một bài văn tả cảnh có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng.
	
	

	33
	TĐ:

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	- Biết đọc bài văn rõ ràng, rành mạch và phù hợp với giọng đọc một văn bản luật.
- Hiểu nội dung 4 điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (trả lời được các câu hỏi trong SGK).
	
	

	
	CT:

Nghe-viết:

Trong lời mẹ hát
	- Nghe-viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài thơ 6 tiếng.
- Viết hoa đúng tên cơ quan, tổ chức trong đoạn văn Công ước về quyền trẻ em (BT2).
	
	

	
	LT&C:

MRVT:

Trẻ em
	- Biết và hiểu thêm một số từ ngữ về trẻ em (BT1, Bt2).
- Tìm được hình ảnh so sánh đẹp về trẻ em (BT3); hiểu nghĩa của các thành ngữ, tục ngữ nêu ở BT4.
	
	Sửa câu hỏi ở bài tập 1: Em hiểu nghĩa của từ Trẻ em như thế nào? Chọn ý đúng nhất.  Không làm bài tập 3.

	
	KC:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	- Kể được một câu chuyện đã nghe, đã đọc nói về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc trẻ em với việc thực hiện bổn phận với gia đình, nhà trường và xã hội.
- Hiểu nội dung và biết trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.
	
	

	
	TĐ:

Sang năm con lên bảy
	- Biết đọc diễn cảm bài thơ, ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự do.
- Hiểu được điều người cha muốn nói với con: Khi lớn lên từ giã tuổi thơ, con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc thật sự do chính hai bàn tay con gây dựng lên (trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc hai khổ thơ cuối bài). `
	
	

	
	TLV:

Ôn tập về tả người
	- Lập được dàn ý một bài văn tả người theo đề bài gợi ý trong SGK.
- Trình bày miệng được đoạn văn một cách rõ ràng, rành mạch dựa trên dàn ý đã lập.
	
	

	
	LT&C:

Ôn tập về dấu câu

(Dấu ngoặc kép)
	- Lập được dàn ý một bài văn tả người theo đề bài gợi ý trong SGK.
- Trình bày miệng được đoạn văn một cách rõ ràng, rành mạch dựa trên dàn ý đã lập.
	
	

	
	TLV:

Tả người

(Kiểm tra viết)
	- Lập được dàn ý một bài văn tả người theo đề bài gợi ý trong SGK.
- Trình bày miệng được đoạn văn một cách rõ ràng, rành mạch dựa trên dàn ý đã lập.
	
	

	34
	TĐ:

Lớp học trên đường
	- Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc đúng các tên riêng nước ngoài.
- Hiểu nội dung: Sự quan tâm tới trẻ em của cụ Vi-ta-li và sự hiếu học của Rê-mi (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
*Bổ sung: Đánh gía được giá trị nội dung, nghệ thuật của văn bản hoặc liên hệ được văn bản với cuộc sống.
	
	* Bổ sung 1 trong 2 CH sau:

- Đặt mình vào vai Rê -mi, nêu suy nghĩ về quyền học tập của trẻ em.        - Xung quanh em có ai gặp hoàn cảnh như Rê-mi? Em có cảm nghĩ gì về những bạn có hoàn cảnh đó

	
	CT:

Nhớ –viết:

Sang năm con lên bảy
	- Nhớ-viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức bài thơ 5 tiếng.
- Tìm đúng tên các cơ quan, tổ chức trong đoạn văn và viết hoa đúng các tên riêng đó (BT2); viết được một tên cơ quan, xí nghiệp, công ti,… ở địa phương (BT3).
	
	

	
	LT&C:

MRVT:

Quyền và bổn phận
	- Hiểu nghĩa của tiếng quyền để thực hiện đúng BT1; tìm được những từ ngữ chỉ bổn phận trong BT2; hiểu nội dung Năm điều bác Hồ dạy thiếu nhi Việt Nam và làm đúng BT3.
- Viết được một đoạn văn khoảng 5 câu theo yêu cầu của BT4.
	
	Không dạy

	
	KC:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
	- Kể được một câu chuyện về việc gia đình, nhà trường, xã hội chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi hoặc kể được câu chuyện một lần em cùng các bạn tham gia công tác xã hội.
- Biết trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
	
	

	
	TĐ:

Nếu trái đất thiếu trẻ con
	- Đọc diễn cảm bài thơ, nhấn giọng được ở những chi tiết, hình ảnh thể hiện tâm hồn ngộ nghĩnh của trẻ thơ.
- Hiểu ý nghĩa: Tình cảm yêu mến và trân trọng của người lớn đối với trẻ em (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
	
	

	
	TLV:

Trả bài văn tả cảnh
	Nhận biết và sửa được lỗi trong bài văn; viết lại được một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn.
	
	

	
	LT&C:

Ôn tập về dấu câu 

(Dấu gạch ngang)
	Lập được bảng tổng kết về tác dụng của dấu gạch ngang (BT1); tìm được các dấu gạch ngang và nêu được tác dụng của chúng (BT2).
	
	

	
	TLV:

Trả bài văn tả người
	Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả người; nhận biết và sửa được lỗi trong bài; viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc hay hơn
	
	

	35
	Ôn tập cuối

HKII

Tiết 1
	- Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 120 tiếng/phút; đọc diễn cảm được đoạn thơ, đoạn văn đã học; thuộc 5-7 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
- Biết lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ theo yêu cầu của BT2.
	
	

	
	Tiết 2
	- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.
- Hoàn chỉnh được bảng tổng kết về trạng ngữ theo yêu cầu của BT2.
	
	

	
	Tiết 3
	- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.
- Biết lập bảng thống kê và nhận xét về bảng thống kê theo yêu cầu của BT2, BT3.
	
	

	
	Tiết 4
	Lập được biên bản cuộc họp (theo yêu cầu ôn tập) đúng thể thức, đầy đủ nội dung cần thiết.
	
	

	
	Tiết 5
	- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.
- Đọc bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ, tìm được những hình ảnh sống động trong bài thơ.
	HS có năng khiếu cảm nhận được vẻ đẹp của một số hình ảnh trong bài thơ; miêu tả được một trong những hình ảnh vừa tìm được.
	

	
	Tiết 6
	- Nghe-viết đúng CT đoạn thơ trong bài Trẻ con ở Sơn Mỹ, tốc độ viết khoảng 100 chữ/15 phút, trình bày đúng thể thơ tự do.
- Viết đoạn văn khoảng 5 câu (dựa vào nội dung và những hình ảnh gợi ra từ bài thơ Trẻ con ở Sơn Mỹ).
	
	

	
	Tiết 7
	- Kiểm tra (Đọc) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng HKII (nêu ở Tiết 1, Ôn tập).
	
	

	
	Tiết 8

(Kiểm tra)
	Kiểm tra (Viết) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng HKII:
+ Nghe-viết đúng bài CT (tốc độ viết khoảng 100 chữ/15 phút), không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức bài thơ (văn xuôi).
+ Viết được bài văn tả người theo nội dung, yêu cầu của đề bài.
	
	


MÔN TOÁN:
	Chủ đề
	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú


	Điều chỉnh



	1 
	19
	91
	Diện tích hình thang

(tr. 93)
	Biết tính diện tích hình thang, biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan.

*Bài tập cần làm: Bài 1(a), Bài 2(a),
	 HSNK: Bài 1b,2b,3
	

	
	
	92
	Luyện tập

(tr. 94)
	Biết tính diện tích hình thang.

*Bài tập cần làm: Bài 1,  Bài 3(a).
	HSNK: Bài 2,3b
	


	
	
	93
	Luyện tập chung

(tr. 95)
	Biết:- Tính diện tích hình tam giác vuông, hình thang.

- Giải toán liên quan đến diện tích và tỉ số phần trăm.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài 3


	

	
	
	94
	Hình tròn, đường tròn

(tr. 96)
	- Nhận biết được hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn.

- Biết sử dụng compa để vẽ hình tròn.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài 3
	

	
	
	95
	Chu vi hình tròn

(tr. 97)
	Biết quy tắc tính chu vi hình tròn và vận dụng để giải bài toán có yếu tố thực tế vê chu vi hình tròn.

*Bài tập cần làm: Bài 1(a,b), Bài 2(c), Bài 3.
	HSNK: Bài 1c, 2a,b
	

	
	20
	96
	Luyện tập

(tr. 99)
	Biết tính chu vi hình tròn, tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình tròn đó.

*Bài tập cần làm: Bài 1(a,c), Bài 2, Bài 3(a)
	HSNK: Bài 1c, bài 3b, bài 4
	

	
	
	97
	Diện tích hình tròn

(tr. 99)
	Biết quy tắc tính diện tích hình tròn.

*Bài tập cần làm: Bài 1(a,b), Bài 2(a,b), Bài 3
	HSNK: Bài 1c, bài 2c
	

	
	
	98
	Luyện tập

(tr. 100)
	Biết tính diện tích hình tròn khi biết:

- Bán kính của hình tròn.

- Chu vi của hình tròn.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: bài 3
	

	
	
	99
	Luyện tập chung

(tr. 100)
	Biết tính chu vi, diện tích hình tròn và vận dụng để giải các bài toán liên quan đến chu vi, diện tích của hình tròn.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài 4
	

	
	
	100
	Giới thiệu biểu đồ  hình quạt

(tr. 101)
	Bước đầu biết đọc, phân tích và xử lí số liệu ở mức độ đơn giản trên biểu đồ hình quạt.

*Bài tập cần làm: Bài 1
	HSNK: Bài 2
	

	
	21
	101
	Luyện tập về tính diện tích

(tr. 103)
	Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học.

*Bài tập cần làm: Bài 1
	HSNK: Bài 2
	

	
	
	102
	Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) (tr. 104)
	Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học.

*Bài tập cần làm: Bài 1
	HSNK: Bài 2
	

	
	
	103
	Luyện tập chung

(tr. 106)
	Biết:- Tìm một số yếu tố chưa biết của các hình đã học.

- Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.

*Bài tập cần làm: Bài 1,  Bài 3
	HSNK: Bài 2
	

	
	
	104
	Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

(tr. 107)
	- Có biểu tượng về hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Nhận biết được các đồ vật trong thực tế có dạng hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

- Biết các đặc điểm của các yếu tố của hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

*Bài tập cần làm: Bài 1,  Bài 3
	HSNK: Bài 2
	

	
	
	105
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
	- Có biểu tượng về diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

*Bài tập cần làm: Bài 1
	HSNK: Bài 2


	

	
	22
	106
	Luyện tập

(tr. 110)
	- Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

- Vận dụng để giải một số bài toán đơn giản.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài tập 3
	

	
	
	107
	Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
	Biết:

- Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt.

- Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 
	

	
	
	108
	Luyện tập

(tr. 112)
	Biết:

- Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương.

- Vận dụng để tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương trong một số trường hợp đơn giản.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3
	
	

	
	
	109
	Luyện tập chung

(tr. 113)
	Biết:

- Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

- Vận dụng để giải một số bài tập có yêu cầu tổng hợp liên quan đến các hình lập phương và hình hộp chữ nhật.

*Bài tập cần làm: Bài 1,  Bài 3
	HSNK: Bài  2


	

	
	
	110
	Thể tích của một hình  (tr. 114)
	- Có biểu tượng về thể tích của một hình.

- Biết so sánh thể tích của hai hình trong một số tình huống đơn giản.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài  3


	

	
	23
	111
	Xăng –ti- mét khôi. Đề-xi-mét khối

(tr. 116)
	- Có biểu tượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.

- Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.

- Biết mối quan hệ giữa xăng-ti-mét khối và đề-xi-mét khối.

- Biết giải một số bài toán liên quan đến xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2(a)
	HSNK: Bài tập 2b
	

	
	
	112
	Mét khối

(tr. 117)
	- Biết tên gọi, kí hiệu, “độ lớn” của đơn vị đo thể tích: mét khối.

- Biết mối quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2b
	 HSNK: Bài 3
	

	
	
	113
	Luyện tập

(tr. 119)
	- Biết đọc, viết các đơn vị đo mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối và mối quan hệ giữa chúng.

- Biết đổi các đơn vị thể tích, so sánh các số đo thể tích.

*Bài tập cần làm: Bài 1(a,b dòng 1,2,3), Bài 2, Bài 3(a,b)
	HSNK: Bài 1b dòng 4; Bài 3c
	

	
	
	114
	Thể tích hình hộp chữ nhật

(tr. 120)
	- Có biểu tượng về thể tích hình hộp chữ nhật.

- Biết tính thể tích hình hộp chữ nhật.

- Biết vận dụng công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật để giải một số bài tập liên quan.

*Bài tập cần làm: Bài 1
	HSNK: Bài 2,3
	

	
	
	115
	Thể tích hình lập phương

(tr. 122)
	- Biết công thức tính thể tích hình lập phương.

- Biết vận dụng công thức tính thể tích hình lập phương để giải một số bài toán liên quan.

*Bài tập cần làm: Bài 1,  Bài 3
	HSNK: Bài 2
	

	
	24
	116
	Luyện tập chung

(tr. 123)
	- Biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích các hình đã học để giải các bài toán liên quan có yêu cầu tổng hợp.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2(cột1)
	 HSNK: Bài 2-cột 2,3; Bài 3
	

	
	
	117
	Luyện tập chung

(tr. 124)
	- Biết tính tỉ số phần trăm của một số, ứng dụng trong tính nhẩm và giải toán.

- Biết tính thể tích một hình lập phương trong mối quan hệ với thể tích của một hình lập phương khác.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài 3


	

	
	
	118
	Giới thiệu hình trụ, hình cầu
	- Nhận dạng được hình trụ, hình cầu.

- Biết xác định các đồ vật có dạng hình trụ, hình cầu.

- Bổ sung YCCĐ: Nhận biết được hình trụ, khai triển hình trụ, hình cầu.
	
	Hình trụ hình cầu

	
	
	119
	Luyện tập chung

(tr. 127)
	- Biết tính diện tích hình tam giác, hình thang, hình bình hành, hình tròn.

*Bài tập cần làm: Bài 1(a), Bài 3
	HSNK: Bài 1b, 2


	

	
	
	120
	Luyện tập chung

(tr. 128)
	- Biết tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.

*Bài tập cần làm: Bài 1(a,b), Bài 2,
	 HSNK: Bài 1c; 3
	

	2 
	25
	121
	Kiểm tra định kì (giữa học kì II)
	Tập trung vào việc kiểm tra:

- Tỉ số phần trăm và giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

- Thu thập và xử lí thông tin từ biểu đồ hình quạt.

- Nhận dạng tính diện tích, thể tích một số hình đã học.


	
	

	3 
	
	122
	Bảng đơn vị đo thời gian

(tr. 129)
	Biết: 

- Tên gọi, kí hiệu của các đơn vị đo thời gian đã học và mối  quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian thông dụng.

- Một năm nào đó thuộc thế kỉ nào.

- Đổi Bài tập cần làm:đơn vị đo thời gian.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3(a)
	HSNK:  Bài 3b
	

	
	
	123
	Cộng số đo thời gian   (tr. 131)
	Biết:- Thực hiện phép cộng số đo thời gian.

- Vận dụng giải các bài toán đơn giản.

*Bài tập cần làm: Bài 1(dòng 1,2), Bài 2
	 HSNK: Bài 1- dòng 3,4
	

	
	
	124
	Trừ số đo thời gian

(tr. 133)
	Biết:

- Thực hiện phép trừ hai số đo thời gian.

- Vận dụng giải các bài toán đơn giản.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài 3
	

	
	
	125
	Luyện tập

(tr. 134)
	Biết:

- Cộng, trừ số đo thời gian.

- Vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tế.

*Bài tập cần làm: Bài 1(b), Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài 1a, bài 4
	

	
	26
	126


	Nhân số đo thời gian với một số

(tr. 135)
	Biết:

- Thực hiện phép nhân số đô thời gian với một số.

- Vận dụng để giải một số bài toán có nội dung thực tế.

*Bài tập cần làm: Bài 1
	HSNK: bài tập 2
	

	
	
	127
	Chia số đo thời gian cho một số

(tr. 136)
	Biết:

- Thực hiện phép chia số đo thời gian cho một số.

- Vận dụng để giải một số bài toán có nội dung thực tế.

*Bài tập cần làm: Bài 1
	HSNK: bài tập 2
	

	
	
	128
	Luyện tập

(tr. 137)
	Biết:- Nhân, chia số đo thời gian.

- Vận dụng tính giá trị của biểu thức và giải các bài toán có nội dung thực tế.

*Bài tập cần làm: Bài 1(c,d), Bài 2(a,b), Bài 3; Bài 4
	HSNK: Bài 1(a,b) ; Bài2(c,d).
	

	
	
	129
	Luyện tập chung

(tr. 137)
	- Biết cộng, trừ, nhân, chia số đo thời gian.

- Vận dụng để giải các bài toán có nội dung thực tế.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2a, Bài 3, Bài 4 (dòng1,2).
	HSNK: Bài 2b, Bài 4-dòng 3 và 4 


	

	4 
	
	130
	Vân tốc

(tr. 138)
	- Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc.

- Biết tính vận tốc của một chuyển động đều.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	HSNK: Bài tập 3
	

	
	27
	131
	Luyện tập

(tr. 139)
	- Biết tính vận tốc của chuyển động đều.

- Thực hành tính vận tốc theo các đơn vị đo khác nhau.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài tập 4
	

	
	
	132
	Quãng đường

(tr. 140)
	- Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài tập 3
	

	
	
	133
	Luyện tập

(tr. 141)
	- Biết tính quãng đường đi được của một chuyển động đều.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài tập 3,4
	

	
	
	134
	Thời gian

(tr. 142)
	- Biết cách tính thời gian của một chuyển động đều.

*Bài tập cần làm: Bài 1(cột 1,2), Bài 2
	 HSNK: Bài 1-cột 3,4; Bài 3  
	

	
	
	135
	Luyện tập

(tr. 143)
	- Biết tính thời gian của một chuyển động đều.

- Biết quan hệ giữa thời gian, vận tốc và quãng đường.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài 4  
	

	
	28
	136
	Luyện tập chung

(tr. 144)
	- Biết tính vận tốc, thời gian, quãng đường.

- Biết đổi đơn vị đo thời gian.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài 3; Bài 4  
	

	
	
	137
	Luyện tập chung

(tr. 144)
	- Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

- Biết giải bài toán chuyển ngược chiều trong cùng một thời gian.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài 3,4
	

	
	
	138
	Luyện tập chung

(tr. 145)
	- Biết giải bài toán chuyển động cùng chiều.

- Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài 3
	

	5 
	
	139
	Ôn tập về số tự nhiên

(tr. 147)
	- Biết đọc, viết, so sánh các số tự nhiên và dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

- Bổ sung YCCĐ: Làm quen được với việc mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ: có thể, chắc chắn, không thể thông qua một vài hoạt động hoặc trò chơi.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3(cột 1)Bài 5
	HSNK: Bài 3-cột2; Bài 4
	Làm quen với các khả năng xảy ra (có tính ngẫu nhiên) của một sự kiện.

	
	
	140
	Ôn tập về phân số

(tr. 148)
	- Biết xác định phân số bằng trực giác; biết rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh các phân số không cùng mẫu số.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3(a,b),Bài 4.
	HSNK: Bài 3c, Bài 5
	

	
	29
	141
	Ôn tập về phân số (tiếp theo)

(tr. 149)
	- Biết xác định phân số; biết so sánh, sắp xếp các phân số theo thứ tự.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 4,Bài 5a.
	HSNK: Bài 3, Bài 5b
	

	
	
	142
	Ôn tập về số thập phân

(tr. 150)
	- Biết cách đọc, viết số thập phân và so sánh các số thập phân.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 4a,Bài 5.
	HSNK: Bài 3, Bài 4b
	

	
	
	143
	Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

(tr. 151)
	- Biết viết số thập phân và một số phân số dưới dạng phân số thập phân, tỉ số phần trăm; viết các số đo dưới dạng số thập phân; so sánh các số thập phân.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 2,3), Bài 3 (cột 3,4),Bài 4.
	HSNK: Bài 2-cột 1;Bài 3-cột1; Bài 5
	

	
	
	144
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

(tr. 152)
	Biết:- Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài, các đơn vị đo khối lượng.

- Viết các số đo độ dài, số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2(a), Bài 3 (a,b,c; mỗi câu 1 dòng)
	HSNK: Bài 2b, Bài 3
	

	
	
	145
	Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

(tr. 153)
	Biết:- Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

- Biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đo khối lượng thông dụng.

*Bài tập cần làm: Bài 1 (a), Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài 1b;Bài 4  
	

	
	30
	146
	Ôn tập về đo diện tích

(tr. 154)
	Biết:- Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích; chuyển đổi các số đo diện tích (với các đơn vị đo thông dụng).

- Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1), Bài 3 (cột 1)
	HSNK: Bài 2-cột 2;Bài 3-cột 2,3
	

	
	
	147
	Ôn tập về đo thể tích (tr. 155)
	Biết:

- Quan hệ giữa mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối.

- Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân.

- Chuyển đổi số đo thể tích.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1), Bài 3 (cột 1)
	HSNK: Bài 2-cột 2;Bài 3-cột 2,3
	

	
	
	148
	Ôn tập về đo diện tích và thể tích (tiếp theo)

(tr. 155)
	- Biết so sánh các số đo diện tích; so sánh các số đo thể tích.

- Biết giải bài toán liên quan đến tính diện tích, thể tích các hình đã học.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3 (a)
	HSNK: Bài 3b
	

	
	
	149
	Ôn tập về đo thời gian

(tr. 156)
	Biết:

- Quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian.

- Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân.

- Chuyển đổi số đo thời gian.

- Xem đồng hồ.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1), Bài 3
	HSNK: Bài 2 (cột 2) Bài 4
	

	6 
	
	150
	Phép cộng

(tr. 158)
	- Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải toán.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2 (cột 1), Bài 3,Bài 4
	HSNK: Bài 2-cột 2
	

	
	31
	151
	Phép trừ

(tr. 159)
	- Biết thực hiện phép trừ các số tự nhiên, các số thập phân, phân số, tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ và giải bài toán có lời văn.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3
	
	

	
	
	152
	Luyện tập

(tr. 160)
	Biết vận dụng kĩ năng cộng, trừ trong thực hành tính và giải toán.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài 3
	

	
	
	153
	Phép nhân

(tr. 161)
	Biết thực hiện phép nhân số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng để tính nhẩm, giải bài toán.

*Bài tập cần làm: Bài 1 (cột 1), Bài 2, Bài 3,Bài 4
	HSNK: Bài 1-cột 2
	

	
	
	154
	Luyện tập

(tr. 162)
	Biết vận dụng ý nghĩa của phép nhân và quy tắc nhân một tổng với một số trong thực hành, tính giá trị của biểu thức và giải toán.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài 4
	Điều chỉnh dữ liệu bài toán

	
	
	155
	Phép chia

(tr. 163)
	Biết thực hiện phép chia các số tự nhiên, số thập phân, phân số và vận dụng trong tính nhẩm

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài 4
	

	
	32
	156
	Luyện tập

(tr. 164)
	Biết:

- Thực hành phép chia.

- Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số, số thập phân.

- Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

*Bài tập cần làm: Bài 1(a,b dòng 1), Bài 2 (cột 1,2), Bài 3
	HSNK: Bài 1-cột 2,3; Bài 2-cột 3; Bài 4
	

	
	
	157
	Luyện tập

(tr. 165)
	Biết:

- Tìm tỉ số phần trăm của hai số.

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ các tỉ số phần trăm.

- Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

*Bài tập cần làm: Bài 1 (c,d), Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài 1-a,b; Bài 4
	

	
	
	158
	Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

(tr. 165)
	Biết thực hành tính với số đo thời gian và vận dụng trong giải toán.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài 3
	

	7 
	
	159
	Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

(tr. 166)
	- Thuộc công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học và biết vận dụng vào giải toán.

- Bổ sung YCCĐ: Nhận biết được một số loại hình tam giác trong đó có tam giác đều (tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều)

*Bài tập cần làm: Bài 1,  Bài 3
	HSNK: Bài 2
	Tam giác đều, tam giác nhọn, tam giác tù

	
	
	160
	Luyện tập

(tr. 167)
	- Biết tính chu vi, diện tích các hình đã học.

- Biết giải các bài toán liên quan đến tỉ lệ

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 4
	HSNK: Bài 3
	

	
	33
	161
	Ôn tập về diện tích, thể tích một số hình

T 168)
	- Thuộc công thức tính diện tích và thể tích các hình đã học.

- Vân dụng tính diện tích, thể tích một số hình trong thực tế.

*Bài tập cần làm: Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài 1
	

	
	
	162
	Luyện tập

(tr. 169)
	- Biết tính thể tích và diện tích trong các trường hợp đơn giản. 

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2


	 HSNK: Bài 3
	

	
	
	163
	Luyện tập chung

(tr. 169)
	- Biết thực hành tính diện tích và thể tích các hình đã học.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài 3
	

	8 
	
	164
	Một số dạng bài toán đã học

(tr. 170)
	- Biết một số dạng toán đã học.

- Biết giải bài toán có liên quan đến tìm số trung bình cộng, tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài 3
	

	
	
	165
	Luyện tập

(tr. 171)
	Biết giải một số bài toán có dạng đã học.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài 4
	

	
	34
	166
	Luyện tập

(tr. 171)
	Biết giải bài toán về chuyển động đều.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2
	 HSNK: Bài 3
	

	
	
	167
	Luyện tập

(tr. 172)
	Biết giải bài toán có nội dung hình học.

*Bài tập cần làm: Bài 1,  Bài 3 (a,b)
	HSNK: Bài 2; Bài 3c
	

	
	
	168
	Ôn tập về biểu đồ

(tr. 173)
	Biết đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2(a), Bài 3
	HSNK: Bài 2b
	

	
	
	169
	Luyện tập chung

(tr. 175)
	Biết thực hiện phép cộng, phép trừ; biết vận dụng để tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biết của phép tính.

*Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 3
	HSNK: Bài 4; Bài 5
	

	
	
	170
	Luyện tập chung

(tr. 176)
	Biết thực hiện phép nhân, phép chia; biết vận dụng để tìm thành phần chưa biết của phép tính và giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

*Bài tập cần làm: Bài 1(cột 1), Bài 2(cột 1), Bài 3
	HSNK: Bài 2(cột 2, cột 3)

Bài 2 (cột 2); Bài 4
	

	
	35
	171
	Luyện tập chung

(tr. 176)
	Biết thực hành tính và giải toán có lời văn.

*Bài tập cần làm: Bài 1(a,b,c), Bài 2(a), Bài 3
	HSNK: Bài 1d; Bài 2b; Bài 4; Bài 5
	

	
	
	172
	Luyện tập chung

(tr. 177)
	Biết tính giá trị của biểu thức; tìm số trung bình cộng; giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.

Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2(a), Bài 3
	HSNK: Bài 2b; Bài 4; Bài 5
	

	
	
	173
	Luyện tập chung

(tr. 178)
	Biết tính tỉ số phần trăm và giải toán về tỉ số phần trăm; tính diện tích, chu vi của hình tròn.

*Bài tập cần làm: Phần 1:Bài 1Bài 2; Phần 2:Bài 1
	HSNK: Phần 1 

( bài 3); Phần 2 (bài 2)
	

	
	
	174
	Luyện tập chung

(tr. 179)
	Biết giải bài toán về chuyển động cùng chiều, tỉ số phần trăm, thể tích hình hộp chữ nhật.

*Bài tập cần làm: Phần 1
	HSNK: Phần 2
	

	
	
	175
	Kiểm tra cuối năm học
	Tập trung vào kiểm tra:

- Kiến thức ban đầu về số thập phân, kĩ năng thực hành tính với số thập phân, tỉ số phần trăm.

- Tính diện tích, thể tích một số hình đã học.

- Giải bài toán về chuyển động đều
	
	


MÔN ĐẠO ĐỨC:

	Tuần
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú
	Điều chỉnh

	19 – 20
	Em yêu quê hương
	- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.

- Yêu mến, tự hào về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.


	- Biết được vì sao cần phải yêu quê hương và tham gia góp phần xây dựng quê hương.
	

	21 – 22
	Ủy ban nhân dân xã (phường) em
	- Bước đầu biết vai trò quan trọng  của Ủy ban nhân dân xã (phường) đối với cộng đồng.

- Kể được một số công việc của Ủy ban nhân dân xã (phường) đối với trẻ em trên địa phương.

- Biết được trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng Ủy ban nhân dân xã (phường).

- Có ý thức tôn trọng Ủy ban nhân dân xã (phường).
	- Tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do Ủy ban nhân dân xã (phường) tổ chức.
	Không yêu cầu HS làm bài tập 4 (trang 33).



	23 – 24
	Em yêu Tổ quốc Việt Nam
	- Biết Tổ quốc em là Việt Nam, Tổ quốc em đang thay đổi từng ngày và đang hội nhập vào đời sống quốc tế.

- Có một số hiểu biết phù hợp với lứa tuổi về lịch sử, văn hóa và kinh tế của 

Tổ quốc Việt Nam.

- Có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Yêu Tổ quốc Việt Nam.
	- tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc và quan tâm đến sự phát triển của đất nước.
	Không yêu cầu HS làm Bài tập 4 (trang 36). 



	25
	Thực hành giữa kì 2
	- Nêu được biểu hiện của việc sử dụng tiền hợp lí.

- Biết vì sao phải sử dụng tiền hợp lí.

- Nêu được cách sử dụng tiền hợp lí.


	- Nội dung mới (Xem phần Tài liệu bổ trợ cho giáo viên ở mục B của Phụ lục này)

	Thay bài:

Sử dụng tiền hợp lý

	26 – 27
	Em yêu hòa bình
	- Nêu được những điều tốt đẹp do hòa bình đem lại cho trẻ em.

- Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hàng ngày.

- Yêu hòa bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.
	- Biết được ý nghĩa của hòa bình.

- Biết trẻ em có quyền được sống trong hòa bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng.
	Không yêu cầu HS làm Bài tập 4 (trang 39)

	28 – 29
	Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc
	-  Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ.

- Biết vì sao phải bảo vệ cái đúng, cái tốt.

- Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt.

- Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt
	- Nội dung mới (Xem phần Tài liệu bổ trợ cho giáo viên ở mục B của Phụ lục này)
	Thay bài: Bảo vệ cái đúng, cái tốt

	30 – 31
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	- Kể được một vài tài nguyên thiên nhiên ở nước ta và ở địa phương.

- Biết vì sao cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

- Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả năng.
	- Đồng tình, ủng hộ những hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
	

	32-33
	Dành cho địa phương
	- Nêu được một số biểu hiện xâm hại.

- Biết vì sao phải phòng, tránh xâm hại.

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng, tránh xâm hại trẻ em.

- Thực hiện được một số kĩ năng để phòng, tránh xâm hại.
	- Nội dung mới (Xem phần Tài liệu bổ trợ cho giáo viên ở mục B của Phụ lục này)

	Thaybài:

Phòng, tránh xâm hại

	34
	Ôn tập
	- Thực hiện được việc sử dụng tiền hợp lí.

- Góp ý với bạn bè để sử dụng tiền hợp lí.
	- Nội dung mới (Xem phần Tài liệu bổ trợ cho giáo viên ở mục B của Phụ lục này)

	Thay bài:

Sử dụng tiền hợp lý ( tiếp )

	35
	Kiểm tra
	Kiểm tra kiến thưc và kĩ năng học kì II.
	
	


    MÔN KHOA HỌC
	Tuần
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú
	Điều chỉnh

	19
	37. Dung dịch
	- Nêu được một số ví dụ về dung dịch.

- Biết tách các chất ra khỏi một số dung dịch bằng cách chưng cất.
	
	

	
	38. Sự biến đổi hóa học
	- Nêu được một số ví dụ về biến đổi hóa học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng.
	
	

	20
	39. Sự biến đổi hóa học ( T)
	
	
	

	
	40. Năng lượng
	- Nhận biết mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lượng. Nêu ví dụ.
	
	

	21
	41. Năng lượng mặt trời
	- Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong đời sống và sản xuất: chiếu sáng, sưởi ấm, phơi khô, phát điện, …
	
	

	
	42. Sử dụng năng lượng chất đốt
	- Kể tên một số loại chất đốt.

- Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng chất đốt trong đời sống và sản xuất: sử dụng năng lượng than đá, dầu mỏ, khí đốt trong nấu ăn, thắp sáng, chạy máy, …
	
	

	22
	43. Sử dụng năng lượng  chất đốt (Tiếp theo)
	- Nêu được một số biện pháp phòng chóng  cháy, bỏng, ô nhiễm khi sử dụng năng lượng chất đốt.

- Thực hiện tiết kiệm năng lượng chất đốt.
	
	

	
	44. Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy
	- Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy trong đời sống và sản xuất.

- Sử dụng năng lượng gió: điều hòa khí hậu, làm khô, chạy động cơ gió, …

- Sử dụng năng lượng nước chảy: quay guồng nước, chạy máy phát điện, …
	
	

	23
	45. Sử dụng năng lượng điện
	- Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện.
	
	

	
	46. Lắp mạch điện đơn giản
	- Lắp mạch điện thắp sáng đơn giản bằng Pin, bóng đèn, dây dẫn.
	
	

	24
	47. Lắp mạch điện đơn giản (Tiếp theo)
	
	
	

	
	48. An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện
	- Nêu được một số quy tắc cơ bản sử dụng an toàn, tiết kiệm điện.

- Có ý thức tiết kiệm năng lượng điên.
	
	

	25
	49-50. Ôn tập: Vật chất và nặng lượng
	Ôn tập về:

- Các kiến thức phần vật chất và năng lượng; các kĩ năng quan sát, thí nghiệm.

- Những kĩ năng về bảo vệ môi trường, giữ gìn sức khỏe liên quan tới nội dung phần vật chất và năng lượng.
	
	

	26
	51. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
	- Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.

- Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa như nhị và nhụy trên trên tranh vẽ hoặc hoa thật.
	
	

	
	52. Sự sinh sản của thực vật có hoa
	- Kể được tên một số hoa  thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió.
	
	Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.

	27
	53. Cây con mọc lên từ hạt
	- Chỉ trên hình vẽ hoặc thật cấu tạo của hạt gồm: vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.
	
	

	
	54. Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ
	- Kể được tên một số cây có thể mọc từ thân, cành, lá, rễ của cây mẹ.
	
	

	28
	55. Sinh sản của động vật 
	- Kể tên một số động vật đẻ trứng và đẻ con.
	
	Không yêu cầu tất cả HS vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh những con vật mà bạn thích. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện được vẽ, sưu tầm, triển lãm.

	
	56. Sự sinh sản của côn trùng
	- Viết sơ đồ chu trình sinh sản của côn trùng.
	
	

	29
	57. Sự sinh sản của ếch
	- Viết sơ đồ chu trình sinh sản của ếch.
	
	

	
	58. Sự sinh sản và nuôi con của chim
	- Biết chim là động vật đẻ trứng.
	
	

	30
	59. Sự sinh sản của thú
	- Biết thú là động vật đẻ con.
	
	

	
	60. Sự nuôi và dạy con một số loài thú
	- Nêu được ví dụ về sự nuôi và dạy con của một số loài thú (hổ, hươu).
	
	

	31
	61. Ôn tậpP: Thực vật và động vật
	Ôn tập về:

- Một số hoa thụ phấn nhờ gió, một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng.

- Một số loài động vật đẻ trứng, một số loài động vật để con.

- Một số hình thức sinh sản của thực vật và động vật thông qua một số đại diện.
	
	

	
	62. Môi trường
	- Khái niệm về môi trường.

- Nêu một số thành phần của môi trường địa phương.
	
	

	32
	63. Tài nguyên thiên nhiên
	- Nêu được một số ví dụ và ích lợi của tài nguyên thiên nhiên
	
	

	
	64. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người
	- Nêu được ví dụ: môi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống của con người.

- Tác động của con người đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
	
	

	33
	65. Tác động của con người đến môi trường rừng
	- Nêu những nguyên nhân dẫn đến rừng bị tàn phá.

- Nêu tác hại của việc phá rừng.

	
	Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển

	
	66. Tác động của con người đến môi trường đất
	- Nêu một số nguyên nhân dẫn đến việc đất trồng ngày càng bị thu hẹp và suy thoái.
	- Lồng ghép: Nội dung cơ bản về “ Đất” trong phần Tài liệu bổ trợ cho giáo viên ở mục B của phụ  lục.
	* Thu thập được một số thông tin, bằng chứng cho thấy con người có những tác động tiêu cực và tích cực đến môi trường đất.

- Nêu được nguyên nhân, tác hại của ô nhiễm, xói mòn đất và biện pháp chống ô nhiễm, xói mòn đất.

- Đề xuất và thực hiện được việc làm cụ thể giúp bảo vệ môi trường đất và vận động những người xung quanh cùng thực hiện.

	34
	67. Tác động của con người đến môi trường không khí và nước
	- Nêu những nguyên nhân dẫn đến môi trường không khí và nước bị ô nhiễm.

- Nêu tác hại của việc ô nhiễm không khí và nước.
	
	

	
	68. Một số biện pháp bảo vệ môi trường
	- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường.

- Thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường.
	
	Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.

	35
	69. Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	- Ôn tập kiến thức về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và một số biện pháp bảo vệ môi trường.
	
	

	
	70. Ôn tập và kiểm tra cuối năm
	Ôn tập về: 

- Sự sinh sản của động vật, bảo vệ môi trường đất, môi trường rừng.

- Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Vận dụng một số kiến thức về sự sinh sản của động vật đẻ trứng trong việc tiêu diệt những con vật có hại cho sức khỏe con người.

- Nêu được một số nguồn năng lượng sạch.
	
	


MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ
   Phần Lịch sử:
	Tuần
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú
	Điều chỉnh

	19
	Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
	- Tường thuật sơ lược được chiến dịch Điện Biên Phủ:

+ Chiến dịch diễn ra trong ba đợt tấn công; đợt ba: ta tấn công và tiêu diệt cứ điểm đồi A1và khu trung tâm chỉ hy của địch.

+ Ngày 5-7-1954, bộ đội chỉ huy tập đoàn cứ điểm ra đầu hàng, chiến dịch kết thúc thắng lợi.

- Trình bày sơ lược ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chóng thực dân Pháp xâm lược.

- Biết tinh thần chiến đấu anh dũng cảu bộ đội ta trong chiến dịch: tiêu biểu là anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
	
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Điện Biên Phủ

	20
	Ôn tập
	- Biết sau Cách mạng tháng Tám nhân dân ta phải đương đầu với ba thứ “giặc”: “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”.

- Thống kê những sự kiện lịch sử tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược: 

+ 19-12-1946: toàn quốc kháng chiến chóng thực dân Pháp.

+ Chiến dịch Việt Bắc – thu đông 1947.

+ Chiến dịch biên giới thu – đông 1950.

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ
	
	

	21
	Nước nhà bị chia cắt
	- Biết đôi nét về tình hình nước tấu hiệp đình Giơ-ne-vơ năm 1954:

+ Miên Bắc được giải phóng, tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội.

+ Mĩ – Diệm âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta, tàn sát nhândân miền Nam, nhân dân ta phải cầm vũ khí đứng lên chống Mĩ – Diệm: thực hiện chính sách “ tố cộng”, “diệt cộng”, thẳng tay giết hại những chiến sĩ cách mạng và những người dân vô tội.

- Chỉ giới tuyến quân sự tạm thời trên bản đồ
	
	

	22
	Bến Tre đồng khởi
	- Biết cuối năm 1959 – đầu năm 1960, phong trào “Đồng khởi” nổ ra và thắng lởi nhiều vùng nông thôn miền Nam (Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào “Động khởi”).

- sử sụng bản đồ, tranh ảnh để trình bày sự kiện.
	
	

	23
	Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
	- Biết hoàn cảnh ra đời cảu Nhà máy cơ khí Hà Nội: tháng 12 năm 1955 với sự giúp đở của Liên Xô nhà máy được khởi công xây dựng và tháng 4 -1958 thì hoàn thành.

- Biết những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng và bảo về đất nước: góp phần trang bị máy móc cho sản xuất ở miên Bắc, vũ khí cho bộ đội.
	
	

	24
	Đường Trường Sơn
	- Biết dường Trường Sơn với sự chi viện sứ người, vũ khí, lương thực, … của miền Bắc cho cách mạng miền Nam, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng miền Nam:

+ Để đáp ứng nhu cầu chi viện cho miền Nam, ngày 19-5-1959, Trung ương Đảng quyết định mở đường Truòng Sơn (đường Hồ Chí Minh).

+ Qua đường Trường Sơn, miền Bắc đã chi viện sức người, sức của cho miền Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng miền Nam.
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	Sấm sét đêm giao thừa
	- Biết cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân miền Nam vào diệp tết Mậu Thân(1968), tiêu biểu là cuộc chiến đấu ở sứ quán Mĩ ở Sài Gòn:

+ Tết Mậu Thân1968, quân và dân miền Nam đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy ở khắp các thành phố và thị xã.

+ Cuộc chiến đấu ở Sứ quán Mĩ diễn ra quyết liệt và là sự kiện tiêu biểu của cuộc tổng tiến công.
	
	

	26
	Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
	- Biết cuối năm 1972, Mĩ dùng máy bay B52 ném bom hòng hủy diệt Hà Nội và các thành phố lớn ở miền Bắc, âm mưu khuất phục nhân dân ta.

- Quân và dân ta đã lập nên chiến thắng oanh liệt “Điện Biên Phủ trên không”.
	
	

	27
	Lễ kí Hiệp định Pa-ri
	- Biết ngày 27-1-1973, Mĩ buộc phải kí hiệp định Pa-ri chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam:

+ Những điểm cơ bản của Hiệp định: Mĩ phải tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam; chấm dứt dính líu về quân sự ở Việt Nam; có trách nhiệm gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam.

+ Ý nghĩa Hiệp định Pa – ri: Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khởi Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.
	HS có năng khiếu: Biết lí do Mĩ phải kí Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam: thất bại nặng nề ở cả hai miền Nam – Bắc trong năm 1972.
	

	28
	Tiến vào Dinh Độc Lập
	- Biết ngày 30-4-1975 quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Từ đây đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất:

+ Ngày 26-4-1975 Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu, các cánh quân của ta đồng loạt tiến đánh  các vị trí quan trọng của quân đội và chính quyền Sài Gòn trong thành phố.

+ Những nét chính về sự kiện quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập, nội các Dương Văn Minh đầu hàng không điều kiện.
	
	

	29
	Hoàn thành thống nhất đất nước
	- Biết tháng 4-1976, Quốc hội chung cả nước được bầu và họpvào cưới tháng 6 đàu tháng7-1976:

+ Tháng 4-1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.

+ Cuối tháng 6, đàu tháng 7-1976 Quốc hội đã họp và quyết định: tên nước, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, Thủ đô, và đỏi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định là thành phố Hồ Chí Minh.
	
	

	30
	Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình
	- Biết nhà máy Thủy điện Hòa Bình là kết quả lao động gian khổ, hi sinh của cán bộ, công nhân Việt Nam và Liên Xô.

- Biết nhà máy Thủy điện Hòa Bình có vaitrò quan trọng đối với công cuộc xây dựng đất nước: cung cấp điện, ngăn lũ, …
	
	

	31, 32
	Lịch sử địa phương
	HS biết được cuộc khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám và cuộc tấn công nổi dậy mùa xuân Mậu Thân ở Khánh Hòa.
	
	

	33, 34
	Ôn tập
	- Biết được một số sự kiện, nhaan vật lịch sử tiêu biểu từ năm 1858 đến nay:

+ Thực dân Pháp xâm lược nước ta , nân dân ta đã đứng lên chống Pháp.

+ Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo cách mạng nước ta; Cách mạng tháng Tám thành công; ngày 2-9-1945, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

+ Cuối năm 1945 thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến giữ nước. Chiến thắng Điện Biên Phủkết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

+ Giai đoạn 1954-1975: Nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu, miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, đồng thời chi viện cho miền Nam. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, đất nước được thống nhất.
	
	

	35
	Kiểm tra định kì cuối kì II
	Nội dung kiến thức, kĩ năng học kì II.
	
	


    Phần Địa lí:
	Tuần
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	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú
	Điều chỉnh
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	Châu Á
	- Biết tên các châu lục và đại dương trên thế giới: châu Á, châu Âu, châu Mĩ, châu Phi, châu Đại Dương, châu Nam Cực; các đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương

- Nêu được vị trí, giới hạn của châu Á:

+ Ở bán cầu Bắc, trải dài từ cực Bắc tới xích đạo, ba phía giáp biển và đại dương.

+ Có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới.

- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu của châu Á:

+ ¾ diện tích là núi và cao nguyên, núi cao và đồ sộ bật nhất thế giới.

+ Châu Á có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

- Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, lược đồ để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Á.

- Đọc tên và chỉ vị trí một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng, sông lớn của châu Á trên bản đồ (lược đồ).
	HS có năng khiếu: dựa vào lược đồ trống ghi têncác châu lục và đại dương giáp với châu Á.
	

	20
	Châu Á (tiếp theo)
	- Nêu được một số đặc điểm về dân cư của châu Á:

+Có số dân đông nhất.

+ Phần lớn dân cư châu Á là người da vàng.

- Nêu một số đắc điểm về hoạt động sản xuất của cư dân châu Á:

+ Chủ yếu người dân làm nông nghiệp là chính, một số nước có công nghiệp phát triển.

-Nêu một số đặc điểm của khu vực Đông Nam Á:

+ Chủ yếu có khí hậu gió mùa nóng ẩm.

+ Sản xuất nhiều loại nông sản và khai thác khoáng sản.

- sử dụng tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ để nhận biết một số đặc điểm của cư dân và hoạt động sản xuấtcủa người dân châu Á.
· Nêu được sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN)
	HS có năng khiếu: 

+ Dựa vào lược đồ xác định được vị trí của khu vực Đông Nam Á.

+ Giải thích được vì sao dân cư châu Á lại tập trung đông đúctại đồng bằng châu thổ: đo đất đai màu mỡ, đa số cư dân làm nông nghiệp.

+Giải thích được vì sao

Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúagạo: đất đai màu mõe, khí hậu nóng ẩm.
	Lồng ghép: CT2018/

Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á/ mục 5. Khu vực Đông Nam Á

	21
	Các nước láng giềng của Việt Nam
	- Dựa vào lược đồ, bản đồ nêu được vị trí địa lí của Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc và đọc tên thủ đô của ba nước này.

- Biết sơ lược đặc điểm địa hình và tên những sản phẩm chính của nền kinh tế Cam-pu-chia và Lào:

+ Lào không giáp biển, địa hình phần lớn là núi và cao nguyên; Cam-pu-chia có địa hình chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo.

+ Cam-pu-chia sản xuất và chế biến nhiều lúa gạo, cao su, hồ tiêu, đường thốt nốt, đánh bắt nhiều cá nước ngọt; Lào sản xuất quế, cánh kiến, gỗ và lúa gạo.

- Biết Trung Quốc có số dân đông nhất thế giới, nềm kinh tế đang phát triển mạnh với nhiều ngành công nghiệp hiện đại.
	HS có năng khiếu: Nêu được những điểm khác nhau của Lào và Cam-pu-chia về vị trí địa lí và địa hình.
	

	22
	Châu Âu
	- Mô tả sơ lược được vị trí và giới hạn lãnh thổ châu Âu: Nằm ở phía tây châu Á, có ba phía giáp biển và đại dương.

- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu, dân cư và hoạt động sản xuất của châu Âu:

+ 2/3 diện tích là đồng bằng, 1/3 diên tích là đồi núi.

+ Châu Âu có khí hậu ôn hòa.

+ Dân cư chủ yếu là người da trắng.

+ Nhiều nước có nền kinh tế phát triển.

- Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, lược đồ để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Âu.

- Đọc tên và chỉ vị trí một số dãy núi, cao nguyên, đồng bằng, sông lớn của châu Âu trên bản đồ (lược đồ).

- Sử dụng tranh ảnh, bản đồ để nhận biết một số đặc điểm về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Âu.
	
	

	23
	Một số nước châu Âu 
	- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Liên bang Nga:

+ Liên bang Nga nằm ở cả châu Á và châu Âu, có diện tích lớn nhất thế giới và dân cư khá đông. Tài nguyên thiên nhiên giàu có tạo điêu kiện thuận lợi để Nga phát triển Kinh tế

- Chỉ vị trí và thủ đo nước Nga trên bản đồ.

*Xác định được vị trí của Hy Lạp hiện nay trên bản đồ.

Kể lại được 1 số câu chuyện về Olympic.
	Lồng ghép. CT.2018

Văn minh Hy Lạp
	Thêm mục 
3.Hy lạp

	24
	Ôn tập
	- Tìm được vị trí châu Á, châu Âu trên bản đồ.

- Khái quát đặc điểm châu Á, châu Âu về: diện tích, địa hình, khí hậu, dân cư, hoạt động kinh tế.
	
	

	25
	Châu Phi
	- Mô tả sơ lược được vị trí, giới hạn châu phi:

+ Châu Phi ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á, đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục.

- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu:

+ Địa hình chủ yếu là cao nguyên.
+ Khí hậu nóng và khô.

+ Đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa van.

- Sử dụng quả Địa cầu, bản đồ, lược đồ nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ châu Phi.

- Chỉ được vị trí của hoang mạc Xa-ha-ra trên bản đồ (lược đồ).
	HS có năng khiếu:

Giải thích vì sao châu Phi có khí hậu khô và nóng bật nhất thế giới: vì nằm trong vòng đai nhiệt đới, diện tích rộng lớn, lại không có biển ăn sâu vào đất liển.

- Dựa vào lược đồ trống ghi tên các châu lục và đại dương giáp với châu Phi.
	

	26
	Châu Phi (tiếp theo)
	- Nêu được một số đặc điển về dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Phi:

+ Châu lục có dân cư chủ yếu là người da đen.

+ Trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản.

- Nêu được một số đặc điểm nổi bật của Ai Cập: nền văn minh cổ đại, nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ.

- Chỉ và đọc trên bản đồ tên nước, tên thủ đô của Ai Cập.

*Xác định được vị trí của Ai Cập hiện nay trên bản đồ.

Kể lại được 1 số câu chuyện về Kim tự tháp,…
	Lồng ghép CT.2018

Văn minh Ai Cập 
	Thêm mục 
5. Ai Cập
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	Châu Mĩ
	- Mô tả sơ lược được vị trí và giới hạn lãnh thổ châu Mĩ: nằm ở bán cầu Tây, bao gồm Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

- Nêu được một số đặc điểm về địa hình, khí hậu:

+ Địa hình châu Mĩ từ tây sạng đông: núi cao, đồng bằng, núi thấp và cao nguyên.

+ Châu Mĩ có nhiều đới khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới.

- Sử dụng quả đại cầu, bản đồ, lược đồ nhận biết vị trí, giới hạn  lãnh thổ châu Mĩ.

- Chỉ và đọc tên một số dãy núi, cao nguyên, sông, đồng bằng lớn của châu Mĩ  trên bản đồ, lược đồ.
	HS có năng khiếu: 

+ Giải thích nguyên nhân châu Mĩ có nhiều đới khí hậu: lãnh thổ kéo dài từ phần cực Bắc tới cưc Nam 

+ quan sát bản đồ (lược đồ) nêu được: khí hậu ôn đới ở bắ c Mĩ và khí hậu nhiệt đới ẩm của Nam Mĩchiếm diện tích lớn nhất ở châu Mĩ

- Dựa vào lược đồ trống ghi tên các đại dương giáp với châu Mĩ
	

	28
	Châu Mĩ (tiếp theo)
	- Nêu được một số đặc điểm về dân cư và kinh tế châu Mĩ:

+ Dân cư chủ yếu là người có nguồn gốc nhập cư.

+ Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển cao hơn Trung và Nam Mĩ. Bắc Mĩ có nền công nghiệp, nông nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mĩ chủ yếu sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

- Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kì: có nền kinh tế phát triển với nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới.

- Chỉ và đọc trên bảng đồ tên thủ đô của Hoa Kì.

- Sử dụng tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ để nhận biết một số đặc điểm của dân cư và hoạt động sản xuất của người dân châu Mĩ. 
	
	Bài tự chọn

	29
	Châu Đại Dương và châu Nam Cực
	- Xác định được vị trí địa lí, giới hạn và một số đặc điểm nổi bật của châu Đại Dương, châu Nam Cực:

+ Châu Đại Dương nằm ở bán cầu Nam gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo ở trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.

+ Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực.

+ Đặc điểm của Ô-xtrây-li-a: khí hậu khô hạn, thực vật, động vật độc đáo.

+ Châu Nam cực là  châu lục lạnh nhất thế giới.

- Sử dụng quả Địa cầu để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Đại Dương và châu Nam Cực.

- Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất của châu Đại Dương: 

+ Châu lục có số dân ít nhất trong các châu lục.

+ Nổi tiếng thế giới về xuất khẩu long cừu, lẹn, thịt  bò và sữa; phát triển công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim, …
	HS có năng khiếu: 

Nêu được sự khác biệt của tự nhiên giữa phần lục địa Ô-xtrây-li-a với các đảo, quần đảo: lục địa có khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xa-van; phần lớn các đảo có khí hậu nóng ẩm, có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ.
	

	30
	Các đại dương trên thế giới
	- Ghi nhớ tên 4 đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất.

- Nhận biết và nêu được vị trí từng đại dương trên bản đồ (lược đồ, hoặc trên quả địa cầu).

- Sử dụng bảng số liệu và bản đồ (lược đồ) để timg một số đặc điểm nổi bật về diện tích, độ sâu của mỗi đại dương.
	
	

	31, 32
	Địa lí địa phương
	- Biết được điều kiện tự nhiên và hoạt động sản xuất của người dân Khánh hòa.
	
	

	33, 34
	Ôn tập cuối năm
	- Tìm được các châu lục, đại dương và nước Việt Nam trên bản đồ Thế giới.

- Hệ thống một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên (vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên), dân cư, hoạt động kinh tế (một số sản phẩm công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp) của các châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương, châu Nam cưc.
	
	Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế của các châu lục.

	35
	Kiểm tra định kì cuối học kì II
	Nội dung kiến thức, kĩ năng học kì II.
	
	


    MÔN KĨ THUẬT
	Tuần
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú
	Điều chỉnh

	19
	Nuôi dưỡng gà
	-Biết mục đích của việc nuôi dưỡng gà.

-Biết cách cho gà ăn, cho gà uống. Biết liên hệ thực tế để nêu cách cho gà ăn uống ở gia đình hoặc địa phương (nếu có).
	
	

	20
	Chăm sóc gà
	-Trình bày được tác dụng của đt,nhận biết được các bộ phận; các biểu tượng thể hiện trạng thái và chức năng hoạt động của đt.

-Ghi nhớ, thực hiện được cuộc gọi tới các số đt người thân và các số khi cần thiết.
	HS tự tìm hiểu
	  Thay bài Sử dụng điện thoại 

( xem tài liệu bổ trợ mục B CT .2018 )

	21
	Vệ sinh phòng bệnh cho gà
	- Sử dụng đt an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với quy tắc giao tiếp.
	HS tự tìm hiểu
	 Thay bài Sử dụng điện thoại ( tiết 2 )
( xem tài liệu bổ trợ mục B CT .2018 )

	22-23
	Lắp xe cần cẩu
	-Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe cần cẩu.

-Biết cách lắp và lắp được xe cần cẩu theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được.
	
	Với HS khéo tay:

Lắp được xe cần cẩu theo mẫu. Xe lắp chắc chắc, chuyển động dễ dàng; tay quay, dây tời quấn vào và nhả ra được.

	24-

25-26
	Lắp xe ben
	-Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp xe ben.

- Biết cách lắp và lắp được xe ben theo mẫu. Xe lắp tương đối chắc chắn và có thể chuyển động được.
	
	Với HS khéo tay:

Lắp được xe cần cẩu theo mẫu. Xe lắp chắc chắn, chuyển động dễ dàng, thùng nâng lên, hạ xuống được.

	27-

28-29
	Lắp máy bay trực thăng
	-Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp máy bay trực thăng.

- Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn.
	
	Với HS khéo tay:

Lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp chắc chắn.

	30-

31-32
	Lắp rô-bốt
	-Chọn đúng, đủ số lượng các chi tiết lắp rô-bốt.

- Biết cách lắp và lắp được rô-bốt theo mẫu. Rô-bốt lắp tương đối chắc chắn.
	
	Với HS khéo tay:

Lắp được rô-bốt theo mẫu. Rô-bốt lắp chắc chắn. Tay rô-bốt có thể nâng lên, hạ xuống được.

	33-

34-45
	Lắp ghép mô hình tự chọn
	- Chọn được các chi tiết để lắp ghép mô hình tự chọn.

-Lắp được một mô hình tự chọn.
	
	Với HS khéo tay:

-Lắp được ít nhất một mô hình tự chọn.

-Có thể lắp được mô hình mới ngoài mô hình gợi ý trong SGK.


